
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Y TẾ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày    tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách 

thức tiếp nhận & trả kết 

quả TTHC 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế 

 

Mã TTHC: 

2.001265.000.00.00.H35 

Giải quyết 

ngay sau 

khi xuất 

trình hồ sơ 

Trực tiếp tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

- Theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế đối với 

các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc Bộ Y 

tế và các Bộ khác về 

giá cụ thể dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc danh mục do quỹ 

bảo hiểm y tế thanh 

toán, giá cụ thể dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh 

do ngân sách nhà nước 

thanh toán, giá cụ thể 

dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc 

danh mục do quỹ bảo 

hiểm y tế thanh toán 

mà không phải là dịch 

vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu cơ 

quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định. 

- Luật Bảo hiểm y tế số 

25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 

của Quốc hội; Luật số 

46/2014/QH13 ngày 13/2014 của 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật 

số 51/2024/QH15 ngày 27/11/2024 

của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Bảo hiểm y tế 

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP n 

gày 17 tháng 10 năm 2018; Nghị 

định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 

tháng 10 năm 2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 146/2018/NĐ-CP; Nghị 

định số 02/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn biện pháp thi hành Luật 

Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Nghị định số 



2 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách 

thức tiếp nhận & trả kết 

quả TTHC 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Theo quy định 

của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh đối với các cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước 

trên địa bàn quản lý 

thuộc phạm vi được 

phân quyền quy định 

giá cụ thể dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh. 

75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 

năm 2023 của Chính phủ. 

- Thông tư số 01/2025/TT-BYT 

ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Bảo hiểm y tế. 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-

BYT ngày 19/9/1997 về việc ban 

hành quy chế bệnh viện; Thông tư 

số 18/2024/TT-BYT ngày 

01/10/2024 của Bộ Y tế bãi bỏ một 

số nội dung trong Quyết định số 

1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 

tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế 

bệnh viện. 

2 

Ký Hợp đồng khám 

bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế lần đầu  

 

Mã TTHC: 

1.003048.000.00.00.H35 

Trong thời 

hạn 30 

ngày, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

(theo ngày 

ghi trên 

dấu công 

1. Địa điểm thực hiện, 

cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Cơ quan 

BHXH cấp tỉnh, huyện. 

- Qua Hệ thống bưu chính 

2. Thời gian thực hiện:  

Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, 

Không có 

- Luật Bảo hiểm y tế số 

25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 

của Quốc hội; Luật số 

46/2014/QH13 ngày 13/2014 của 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật 

số 51/2024/QH15 ngày 27/11/2024 

của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Bảo hiểm y tế 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách 

thức tiếp nhận & trả kết 

quả TTHC 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

văn đến). 

 

ngày tết, ngày  nghỉ theo 

quy định). 

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 

phút đến 11 giờ 30 phút.  

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 

phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP n 

gày 17 tháng 10 năm 2018; Nghị 

định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 

tháng 10 năm 2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 146/2018/NĐ-CP; Nghị 

định số 02/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn biện pháp thi hành Luật 

Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Nghị định số 

75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 

năm 2023 của Chính phủ. 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 

số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-

BYT ngày 19/9/1997 về việc ban 

hành quy chế bệnh viện; Thông tư 

số 18/2024/TT-BYT ngày 

01/10/2024 của Bộ Y tế bãi bỏ một 

số nội dung trong Quyết định số 

1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 

tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế 

bệnh viện. 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách 

thức tiếp nhận & trả kết 

quả TTHC 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

3 

Ký Hợp đồng khám 

bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế hằng năm  

Mã TTHC: 

2.001252.000.00.00.H35 

Trong thời 

hạn 30 

ngày, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

(theo ngày 

ghi trên 

dấu công 

văn đến) 

1. Địa điểm thực hiện, 

cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Cơ quan 

BHXH cấp tỉnh, huyện. 

- Qua Hệ thống bưu chính 

2. Thời gian thực hiện:  

Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, 

ngày tết, ngày  nghỉ theo 

quy định). 

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 

phút đến 11 giờ 30 phút.  

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 

phút đến 17 giờ 00 phút. 

Không có 

- Luật Bảo hiểm y tế số 

25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 

của Quốc hội; Luật số 

46/2014/QH13 ngày 13/2014 của 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật 

số 51/2024/QH15 ngày 27/11/2024 

của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17/10/2018; Nghị định số 

75/2023/NĐ-CP 19/10/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 146/2018/NĐ-

CP; Nghị định số 02/2025/NĐ-CP 

ngày 01/01/2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn biện pháp thi hành Luật 

Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Nghị định số 

75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 

năm 2023 của Chính phủ;  

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-

BYT ngày 19/9/1997 về việc ban 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách 

thức tiếp nhận & trả kết 

quả TTHC 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành quy chế bệnh viện; Thông tư 

số 18/2024/TT-BYT ngày 

01/10/2024 của Bộ Y tế bãi bỏ một 

số nội dung trong Quyết định số 

1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 

tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế 

bệnh viện. 

4 

Ký Hợp đồng khám 

bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế đối với Cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt bổ sung 

chức năng, nhiệm vụ, 

phạm vi chuyên môn, 

cấp chuyên môn kỹ thuật 

trong việc thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

Mã TTHC: 

1.003034.000.00.00.H35 

Trong thời 

hạn 10 

ngày, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

(theo ngày 

ghi trên 

dấu công 

văn đến) 

1. Địa điểm thực hiện, 

cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Cơ quan 

BHXH cấp tỉnh, huyện. 

- Qua Hệ thống bưu chính 

2. Thời gian thực hiện:  

Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, 

ngày tết, ngày  nghỉ theo 

quy định). 

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 

phút đến 11 giờ 30 phút.  

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 

phút đến 17 giờ 00 phút. 

Không có  

- Luật Bảo hiểm y tế số 

25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 

của Quốc hội; Luật số 

46/2014/QH13 ngày 13/2014 của 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật 

số 51/2024/QH15 ngày 27/11/2024 

của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17/10/2018; Nghị định số 

75/2023/NĐ-CP 19/10/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 146/2018/NĐ-

CP; Nghị định số 02/2025/NĐ-CP 

ngày 01/01/2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn biện pháp thi hành Luật 

Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách 

thức tiếp nhận & trả kết 

quả TTHC 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sung một số điều tại Nghị định số 

75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 

năm 2023 của Chính phủ; 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Quyết định số 1895/1997/QĐ-

BYT ngày 19/9/1997 về việc ban 

hành quy chế bệnh viện; Thông tư 

số 18/2024/TT-BYT ngày 

01/10/2024 của Bộ Y tế bãi bỏ một 

số nội dung trong Quyết định số 

1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 

tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế 

bệnh viện.  
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